MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Ngữ văn 9
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	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIAO THỦY
TRƯỜNG THCS GIAO TIẾN


      
	   ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I

          Năm học 2023 - 2024
          MÔN: NGỮ VĂN 9

     Thời gian làm bài:120 phút (không kể thời gian giao đề)

           (Đề kiểm tra gồm: 02 trang)


PHẦN I: TIẾNG VIỆT (2,0 điểm)

                Ghi chữ cái đứng trước câu trả lời đúng ở mỗi câu hỏi vào tờ giấy kiểm tra.

Câu 1: Câu ca dao sau liên quan đến phương châm hội thoại nào?  

                                 "Vàng thì thử lửa thử than

                     Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời”
	A. Phương châm về lượng;
	B. Phương châm quan hệ;

	C. Phương châm về chất;
	D. Phương châm lịch sự.


Câu 2: Người nói dùng những cách diễn đạt như: như tôi được biết, nếu tôi không lầm thì, tôi nghe nói, theo tôi nghĩ, hình như là... nhằm tuân thủ phương châm hội thoại nào?

	A. Phương châm về lượng;
	B. Phương châm quan hệ;

	C. Phương châm về chất;
	D. Phương châm cách thức.


Câu 3: Từ "xanh” trong câu nào dưới đây được dùng với nghĩa chuyển theo phương thức ẩn dụ?

A. Chân mây mặt đất một màu xanh xanh (Nguyễn Du)   
B. Xanh kia thăm thẳm từng trên (Đoàn Thị Điểm)
C. Xanh cuộc đời và xanh những ước mơ.        

D. Đầu xanh có tội tình gì - Má hồng đến quá nửa thì chưa thôi. (Nguyễn Du)
Câu 4: Từ in đậm trong câu: "Di chỉ là nơi có dấu vết cư trú và sinh sống của người xưa” là thuật ngữ của lĩnh vực khoa học nào?
A. Ngữ văn                  B. Lịch sử                  C. Địa lí                     D. Sinh học
Câu 5: Đoạn văn sau có mấy lời dẫn gián tiếp?
Một đêm phòng không vắng vẻ, chàng ngồi buồn dưới ngọn đèn khuya, chợt đứa con nói rằng:
- Cha Đản lại đến kia kìa!

Chàng hỏi đâu. Nó chỉ bóng chàng ở trên vách:

- Đây này!

Thì ra ngày thường, ở một mình, nàng hay đùa con, trỏ bóng mình mà bảo là cha Đản. Bấy giờ chàng mới tỉnh ngộ, thấu nỗi oan của vợ, nhưng việc trót đã qua rồi! (Nguyễn Dữ)
  A. 0                            B. 1                           C. 2                             D. 3
Câu 6: Từ in đậm trong đoạn văn thuộc từ loại nào?

...Nhưng điều kì lạ là tất cả những ảnh hưởng quốc tế đó đã nhào nặn với cái gốc văn hóa dân tộc không gì lay chuyển được ở Người, để trở thành một nhân cách rất Việt Nam, một lối sống rất bình dị, rất Việt Nam, rất phương Đông, nhưng đồng thời rất mới, rất hiện đại [...].
A. Danh từ                  B. Tính từ                     C. Động từ                        D. Trợ từ
Câu 7: Trong các tổ hợp từ sau đây, tổ hợp từ nào là thành ngữ:
A.Người sống đống vàng
B. Còn người còn của

C. Gan vàng dạ sắt
D. Quý hơn vàng

Câu 8: Câu thơ “Nét buồn như cúc, điệu gầy như mai” sử dụng phép tu từ gi?
	A. So sánh
	B. Nhân hoá

	C. Ẩn dụ
	D. Hoán dụ


PHẦN II. Đọc- hiểu văn bản: (2.5 điểm)  

Đọc văn bản:

Nếu buổi sáng thức dậy, bạn thấy vẫn khỏe mạnh và bệnh tật hiểm nghèo chưa đến với mình, bạn là người may mắn hơn hàng trăm ngàn người khác có thể sẽ qua đời trên giường bệnh hay những tai nạn bất ngờ hôm nay.

Nếu bạn vẫn còn một mái nhà để che mưa nắng và một chỗ để nghỉ ngơi trong hôm nay thì bạn đang là người đầy đủ hơn rất nhiều người khác trên thế giới.

Nếu cha mẹ bạn vẫn còn sống cùng bạn, bạn đang là người may mắn nhất trên cuộc đời này.

Nếu bạn ngẩng cao đầu với một nụ cười nở trên môi và biết bày tỏ lòng cảm ơn, mạnh dạn thể hiện tình yêu, biết lắng nghe và dám nói lời xin lỗi, bạn đang là người hạnh phúc đấy vì đa số mọi người đều có thể làm như vậy nhưng họ lại không làm.

Nếu bạn còn có thể biết khóc, biết cảm thông với mọi người- chỉ đơn giản là xiết chặt tay biểu lộ cảm xúc, trao ánh mắt động viên khích lệ, đặt tay mình lên vai, cùng im lặng sẻ chia, bạn đang là người may mắn vì sở hữu một phương thuốc nhiệm màu nhất.

Nếu bạn có thể đọc được những dòng chữ này ở đây, hẳn bạn đang cảm nhận mình đã và đang là một trong những người may mắn nhất. Và bạn sẽ nhận ra ý nghĩa của cuộc sống, biết nâng niu và quý trọng những gì bạn đang có và cùng chia sẻ với người khác. 

( Theo Hạt giống tâm hồn- Hạnh phúc bình dị)

Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1( 0,5đ): Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của văn bản?

Câu 2: Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp điệp cấu trúc cú pháp mà tác giả sử dụng trong đoạn văn? ( 0,75đ)

Câu 3:Tác giả cho rằng: “Và bạn sẽ nhận ra ý nghĩa của cuộc sống, biết nâng niu và quý trọng những gì bạn đang có và cùng chia sẻ với người khác”. Em có đồng quan điểm với nhận định trên hay không? Vì sao?( 0,75đ)

Câu 4: Qua văn bản trên, thông điệp em tâm đắc nhất là điều gì? ( 0,5đ)

III. Tập làm văn: (5,5 điểm) 
Câu 1:(1,5 điểm) 

Em hãy viết đoạn văn khoảng 12-15 câu bàn về ý nghĩa của lối sống có trách nhiệm
 Câu 2: (4,0 điểm)

          Giới thiệu về một loài cây quê hương em.
[image: image1.emf]--Hết-- 

Giám thị coi khảo sát không giải thích gì thêm. 

Họ và tên thí sinh........................................... Giám thị số 1.................................................. 

Số báo danh................................................... Giám thị số 2.................................................. 
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I. Phần tiếng Việt: (2,0 điểm)

-  Mỗi câu chọn đúng đáp án  cho 0,25 điểm 

-  Chọn sai hoặc chọn hai đáp án không cho điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	C
	C
	B
	C
	B
	A
	A


II. Phần đọc – hiểu: (2,5 điểm)
	Câu 1

(0,5 đ)
	Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên là: Nghị luận
	- Mức 0.5 điểm: Trả lời như trên

- Mức 0.0 điểm: Không trả lời hoặc trả lời sai 

	Câu 2

(0,75 đ)
	.- Trong đoạn văn tác giả sử dụng điệp cấu trúc câu sau:

Nếu bạn…., bạn đang là…

-Tác dụng :

+ Tăng giá trị gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt đồng thời tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các câu trong đoạn văn

+Nhằm nhấn mạnh lòng biết ơn với cuộc đời bởi mình đang sống bình yên khỏe mạnh và có những điều may mắn và tốt đẹp.

+Khuyên chúng ta biết nhận ra ý nghĩa của cuộc sống, biết nâng niu và quý trọng những gì mình đang có và cùng chia sẻ với người khác.


	- Mức 0,25đ : Chỉ ra được điệp cấu trúc pháp

- Mức 0,5đ :  HS chỉ ra được từ 3 tác dụng 

- Mức 0.25 điểm: chỉ ra được từ 1- 2 tác dụng 

-Mức 0.0 điểm: Không trả lời hoặc trả lời sai.

	    Câu 3.

(0,75đ)
	- Em đồng tình với ý kiến “Và bạn sẽ nhận ra ý nghĩa của cuộc sống, biết nâng niu và quý trọng những gì bạn đang có và cùng chia sẻ với người khác”.

Vì:

+Mỗi con người chỉ được sống một lần, thời gian qua đi không thể lấy lại được, chính vì thế mỗi chúng ta cần phải biết trân trọng cuộc sống và tạo ra những giá trị riêng biệt cho bản thân. Trân trọng cuộc sống hiện tại là bàn đạp vững chắc để con người tiến đến một tương lai tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn. 

+Hãy tập cách yêu thương từ những điều nhỏ bé nhất, sống vì người khác nhiều hơn, bỏ qua mọi lo toan bộn bề để hướng về tương lai tươi sáng có như vậy xã hội mới phát triển và tốt đẹp hơn.
	- Mức 0,25đ: HS đồng tình hay không đồng tình.

- Mức 0,5đ: HS giải thích được 2 ý

-Mức 0,25đ: HS giải thích được 1 ý

- Mức 0.0 điểm: Không trả lời hoặc trả lời sai.


	Câu 4

(0,5đ)
	HS có thể đưa ra thông điệp khác nhau. Dưới đây là định hướng:

-Thông điệp em tâm đắc nhất là:

+Hãy nâng niu và trân quý những gì mình đang có.

+ Sống cần biết chia sẻ với mọi người.

+…………….


	-Mức 0.5 điểm: Nêu được một bài học.

-Mức 0.25 điểm: Nêu nhiều hơn 1 bài học diễn đạt chưa rõ ràng.

-Mức 0.0 điểm: Không trả lời hoặc trả lời sai.


Phần III. Tập làm văn (5,5 điểm)
	Câu 
	Nội dung
	Mức điểm

	 Câu 1

(1,5 điểm)

Câu 2 ( 4,0 điểm)
	*Yêu cầu cầu chung:

- HS biết cách viết một đoạn văn NLXH (khoảng 15 câu) rõ ràng, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng thuyết phục
	

	
	* Yêu cầu cụ thể:
	

	
	 - Đảm bảo  cấu trúc đoạn văn nghị luận với dung lượng khoảng 15 câu             

- Xác định đúng vấn đề nghị luận :
	- Mức 0,25 điểm: Đúng cấu trúc, đúng dung lượng, đúng vấn đề nghị luận

- Mức 0,0 điểm: Không đúng cấu trúc hoặc dung lượng chưa dưới 12 câu hoặc quá 15 câu, hoặc không hướng vào vấn đề cần nghị luận

	
	Chia vấn đề nghị luận thành các luận điểm hợp lí. Biết cách sử dụng các thao tác lập luận để làm nổi bật được vấn đề nghị luận

Đây là một gợi ý:

- Giải thích : Sống có trách nhiệm là lối sống làm tròn bổn phận và nghĩa vụ đối với bản thân, gia đình và xã hội. Hơn hết còn có trách nhiệm với suy nghĩ, hành động, việc làm của bản thân.

- Ý nghĩa của lối sống có trách nhiệm :

+ Sống có trách nhiệm là biểu hiện của lối sống đẹp giúp cho con người có ý thức, có bản lĩnh, ước mơ, khát vọng, có trái tim nhân ái và lòng vị tha, thể hiện nhân cách cao cả, luôn hướng đến người khác.

+ Sống có trách nhiệm giúp mỗi người xác định được mục đích, phương hướng sống đúng đắn.

+ Người sống có trách nhiệm luôn có một cuộc sống hạnh phúc, được mọi người yêu mến kính trọng và giúp đỡ.

+ Người sống có trách nhiệm thường thành công trong cuộc sống

+ Mỗi chúng ta cần sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng và đất nước.

*Yêu cầu về hình thức và kĩ năng : ( 0,5 điểm)

-Bố cục đảm bảo hoàn chỉnh các phần : Mở bài, thân bài, kết bài.

- Diễn đạt trong sáng, không mắc các lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

- Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật và yếu tố miêu tả khi thuyết minh

*Yêu cầu về kiến thức : ( 3,0 điểm)

1.Mở bài : ( 0,25 điểm)

-Giới thiệu được một loài cây ở quê hương em ( lúa, cây tre, cây chuối…)

2. Thân bài : (2,5 điểm)

- Giới thiệu về nguồn gốc xuất xứ…

- Phân loại ( nếu có)

- Giới thiệu về đặc điểm của loài cây.

- Giới thiệu giá trị vật chất, timh thần của loài cây đó đối với đời sống xã hội…

- Giới thiệu về cách trồng chăm sóc loài cây…

3. Kết bài : (0,25 điểm)

Bày tỏ  thái độ, tình cảm đối với đối tượng thuyết minh.


	Mức 1,25 điểm : HS đạt được những ý cơ bản trên, có rút ra bài học, chặt chẽ, thuyết phục

- Mức 0,75 điểm: HS  nêu được những ý trên, có rút ra bài học, khá chặt chẽ, thuyết phục

- Mức 0,5 điểm: HS nêu được đủ ý 1,3, 4 còn ý 2 sơ sài chưa đầy đủ, lập luận chưa thuyết phục 

 - Mức 0,25 điểm: Hs nêu  được 1 ý hoặc 2 ý nhưng chưa đầy đủ, sơ sài, chưa chặt chẽ.

- Mức 0,0 điểm : không làm bài hoặc viết quá sơ sài .
- Mức 0,5 điểm:
- Mức 3,0-3,5điểm: Trình bày mạch lạc, rõ ràng, sử dụng nhuần nhuyễn các phương pháp thuyết minh, Biết vận dụng một số biện pháp nghệ thuật và yếu tố miêu tả một cách hiệu quả
-Mức 2.0- 2.75 điểm: Trình bày mạch lạc rõ ràng, sử dụng tốt các phương pháp thuyết minh. Bước đầu biết vận dụng một số biện pháp nghệ thuật và yếu tố miêu tả khi thuyết minh.

- Mức 1,0- 1.75 điểm : Đảm bảo được một số tri thức thuyết minh nhưng chưa biết vận dụng biện pháp nghệ thuật và yếu tố miêu tả

- Mức 0,25- 0.75 điểm : Trình bày rất hời hợt, sơ sài…

- Mức 0 điểm : Thiếu hoặc sai hoàn toàn.


*Chú ý:

1. Căn cứ vào khung điểm và thực tế bài làm của học sinh, giám khảo linh hoạt cho điểm sát với từng phần, đảm bảo đánh giá đúng trình độ của học sinh.

2. Toàn bài chỉ để điểm lẻ thập phân ở mức 0,5 điểm
ĐỀ CHÍNH THỨC








